
 UBND TỈNH ĐẮK NÔNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG –TB&XH    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                       
Số: 82/TB-LĐTBXH                                        Đăk Nông, ngày 14 tháng 01 năm 2020 

  

THÔNG BÁO 

V/v kết quả bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2019 

 
 

Ngày 13/01/2020, Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tỉnh Đăk Nông tổ chức họp xét các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng năm 2019. Kết quả như sau: 

 I. DANH HIỆU THI ĐUA: 

 1. Cá nhân được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến: 
Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

A KHỐI VĂN PHÒNG SỞ 

1 Huỳnh Ngọc Anh Giám đốc 

Sở Lao động – TB&XH 
2 Nguyễn Tiến Đoàn Phó Giám đốc 
3 Y Long Niê Phó Giám đốc 
4 Nguyễn Thị Hương Phó Giám đốc 

5 Hoàng Viết Nam Chánh VP 

Văn phòng Sở 

6 Nguyễn Thị Hường Chuyên viên 

7 Võ Văn Cảm Chuyên viên 

8 Lê Thị Hân Chuyên viên 

9 Nguyễn Thị Linh Chuyên viên 

10 Huỳnh Vũ Giang Cán sự 

11 Nguyễn Xuân Khánh Lái xe 

12 Nguyễn Văn Phát Lái xe 

13 Nguyễn Văn Bình Bảo vệ 

14 Đậu Thị Thúy Vân Tạp vụ 

15 Châu Thị Đào Trưởng phòng 

Phòng Người có công 
16 Trần Viết Sơn Phó trưởng phòng 

14 Bùi Phạm Phương Chi Chuyên viên 

18 Ngô Thị Thanh Trúc Chuyên viên 

19 Bùi Văn Cường Bảo vệ 

Bộ phận Quản trang 20 Nguyễn Văn Phú Bảo vệ 
21 Phùng Văn Toàn Bảo vệ 
22 Bùi Văn Quang Trưởng phòng 

Phòng Kế hoạch Tài chính 

 

23 Võ Thị Thu Thuyết Phó trưởng phòng 

24 Đinh Thị Sự Chuyên viên 

25 Nguyễn Thị Thanh Nga Chuyên viên 

26 Nguyễn Xuân Hòa Trưởng phòng 
Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới 

 
27 Nguyễn Thị Ngọc Phó trưởng phòng 

28 Hoàng Thị Vân Chuyên viên 

29 Hồ Sỹ Hải Trưởng phòng 

Phòng Bảo trợ Xã hội và Phòng,  

Chống tệ nạn 

31 Nguyễn Thị Thanh Hà Phó trưởng phòng 

31 Lê Thị Dương Phó trưởng phòng 

32 Nguyễn Tiến Đông Chuyên viên 

33 Hà Thị Lê Trang Chuyên viên 

34 Lê Thị Ly Na Chuyên viên 

35 Nguyễn Thị Thu Diệu Chuyên viên 



36 Đỗ Văn Quỳnh Chuyên viên 

37 Nguyễn Toàn Chuyên viên 

38 Trịnh Công Phái Chánh T.Tra 

Thanh tra Sở 

 

39 Lê Mạnh Hà Phó Chánh T.Tra 

40 Lưu Thị Nga Thanh tra viên 

41 Vũ Văn Bình Thanh tra viên 

42 Phan Thị Thanh Thương Chuyên viên 

43 Ninh Công Dũng Trưởng phòng 

Phòng Lao động Việc làm  

và Giáo dục nghề nghiệp 

 

44 Trần Xuân Cảnh Phó trưởng phòng 

45 Nguyễn Thị Tường Vy Phó trưởng phòng 

46 Trần Huy Điệu Chuyên viên 
47 Triệu Thị Hương Chuyên viên 
48 Lê Hồng Sơn Chuyên viên 

49 Nguyễn Ngọc Thanh Chuyên viên  

50 Đinh Thị Hạnh Cán sự  

B ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ 

I Trường Trung cấp nghề Đăk Nông 
1 Nguyễn Khải Hiệu trưởng 

 

2 Lê Thị Hương Phó Hiệu trưởng 

3 Phan Quang Thắng Phó phòng 

4 Hoàng Hữu Thắng Lái Xe 

5 Hồ Thị Như Thủy Cán sự 

6 Trần Thị Thoảng Cán sự 

7 Nguyễn Thị Hoài Anh Chuyên viên 

8 Lê Thừa Huỳnh Chuyên viên 

9 Nguyễn Thị Cẩm Thoa Phó phòng, PT 

10 Nguyễn Thanh Hoàng Kế toán viên 

11 Hồ Thị Lan Phó phòng, PT 

12 Trần Phúc Khánh Cán sự 

13 Điểu Bình Phó phòng 

14 Lê Thị Lan Chuyên viên 

15 Nguyễn Đức Toản Bảo vệ 

II Trung tâm Dịch vụ Việc làm 
1 Bùi Ngọc Hoa Giám đốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Bùi Anh Vũ Phó Giám đốc 

3 Trương Thị Tuấn Phó Giám đốc 

4 Nguyễn Thị Kim Anh Trưởng phòng 

5 Nguyễn Hữu Châu Trưởng phòng 

6 Nguyễn Thị Trang Trưởng phòng 

7 Lê Văn Đồng Chuyên viên 

8 Nguyễn Thị Hải Ninh Phó phòng 

9 Phan Thị Hà Phó phòng 

10 Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên 

11 Vũ Thị Kim Thủy Chuyên viên 

12 Võ Thị Kim Loan Chuyên viên 

13 Huỳnh Thị Thu Trang Phó phòng 

14 Nguyễn Thị Ngọc Lan Chuyên viên 

15 Huỳnh Quốc Chung Chuyên viên 

16 Trịnh Thị Mai Chuyên viên 

14 Lê Đăng Tuấn Dũng Chuyên viên 

18 Nông Đức Hoàn Chuyên viên 

19 Đỗ Thị Thanh Hương Chuyên viên 



20 Nguyễn Thị Thu Thủy Chuyên viên 

21 Võ Thị Ly Tạp vụ 

22 Trần Thị Nga Chuyên viên 

23 Trương Thị Ngân Chuyên viên 

III Trung tâm Bảo trợ Xã hội 
1 Nguyễn Hữu Thọ Giám đốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Trần Nữ Trang Phó Giám đốc 

3 Phạm Thị Hồng Hoa Trưởng phòng 

4 Trịnh Thị Chiến Phó phòng 

5 Nguyễn Thị Nga Nhân viên 

6 Lê Thị Lành Chuyên viên 

7 Dư Thị Thịnh Nhân viên 

8 Phan Thị Huệ Nhân viên 

9 Nguyễn Duy Quang Nhân viên 

10 Nguyễn Thị Hà Nhân viên 

11 Nguyễn Chí Kiện Trưởng phòng 

12 Châu Văn Quyền Chuyên viên 

13 Huỳnh Thị Nam Định Chuyên viên 

14 Nguyễn Thị Hà Giang Cán sự 

15 Nguyễn Thị Hồng Mận Nhân viên 

16 Nguyễn Thị Nguyệt Chuyên viên 

17 Nguyễn Thị Phương Cán sự 

18 Bùi Ngọc Thạnh Chuyên viên 

19 Đặng Thị Sang Nhân viên 

20 Nguyễn Thị Ngọc Mai Phó phòng 

21 Nguyễn Thị Phương Nhân viên 

22 Nguyễn Xuân Soạn Nhân viên 

23 Trương Thị Khánh Hạ Nhân viên 

24 Lữ Mạnh Dũng Chuyên viên 

25 Kim Hương Giang Nhân viên 

26 Trịnh Thị Trang  Chuyên viên 

27 Y Hải SiNur Cán sự 

28 Nguyễn Thị Quý Chuyên viên 

29 Nguyễn Thị Thu Chuyên viên 

30 Nguyễn Thị Thanh Huyền Kế toán viên 

31 Nguyễn Thế Đại Lái xe 

(Ấn định danh sách 119 cá nhân) 

2. Chiến sỹ thi đua cơ sở: 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 
I KHỐI VĂN PHÒNG SỞ 

1 Nguyễn Thị Hương Phó Giám đốc   

2 Hoàng Viết Nam Chánh Văn phòng  

3 Hồ Sỹ Hải Trưởng phòng  

4 Võ Văn Cảm Chuyên viên  

5 Lê Thị Hân Chuyên viên  

6 Triệu Thị Hương Chuyên viên  

7 Hoàng Thị Vân Chuyên viên  

II TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ ĐĂK NÔNG 

1 Nguyễn Thị Cẩm Thoa Phó phòng, PT  

III TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI 

1 Nguyễn Hữu Thọ Giám đốc  

2 Trịnh Thị Trang Chuyên viên  

3 Châu Văn Quyền Chuyên viên  



4 Đặng Thị Sang Nhân viên  

IV TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

1 Nguyễn Thị Trang Trưởng phòng  

2 Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên  

3 Huỳnh Quốc Chung Chuyên viên  

(Ấn định danh sách 15 cá nhân đạt 15% so với lao động tiên tiến của các đơn 

vị) 

 Ghi chú: Trung tâm Bảo trợ xã hội đề nghị xét công nhận chiến sỹ thi đua 

cấp cơ sở 05 người. Căn cứ theo tỷ lệ 15% so với lao động tiên tiến thì vượt quá 01 

người. Sau khi Hội đồng thi đua khen thưởng Sở bỏ phiếu đã chọn lấy số phiếu từ 

cao xuống thấp, kết quả có 04 người đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở đúng tỷ lệ % 

theo quy định. 

 3. Danh hiệu Thi đua tập thể lao động tiên tiến: 
 

Stt Đơn vị Ghi chú 
1 Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới  

2 Phòng Kế hoạch Tài chính   

3 Thanh Tra Sở  

4 Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đăk Nông  

5 Trường Trung cấp nghề Đăk Nông  

6 Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đăk Nông  

7 Phòng Đào tạo Dạy nghề, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đăk Nông  

8 Phòng Hành chính Kế toán, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đăk Nông  

9 Phòng Tài vụ, Trường Trung cấp nghề Đăk Nông  

10 Phòng Công tác HSSV, Trường Trung cấp nghề Đăk Nông  

11 Phòng TCHCTH, Trường Trung cấp nghề Đăk Nông  

12 Phòng Hành chính Kế toán, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đăk Nông  

13 Phòng Y tế Công tác xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đăk Nông  

(Ấn định danh sách 13 tập thể) 

 4. Danh hiệu Thi đua Đề nghị UBND, Bộ Lao động – TB&XH công 

nhận tập thể lao động xuất sắc: 

 

Stt Tên phòng, đơn vị 

01 Văn phòng Sở 

02 Phòng Người Có công 

03 Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn 

04 Phòng Lao động Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp 

05 Trung tâm Bảo trợ Xã hội 

06 Phòng Quản lý Đối tượng, Trung tâm Bảo trợ Xã hội 

 

 II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG: 

1. Giám đốc Sở tặng giấy khen: 

2.  Cá nhân: 
A. S

t

t 

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

A KHỐI VĂN PHÒNG SỞ 

1 Nguyễn Thị Hường Chuyên viên Văn phòng Sở 



2 Nguyễn Thị Linh Chuyên viên 

3 Huỳnh Vũ Giang Cán sự 

4 Nguyễn Xuân Khánh Lái xe 

5 Nguyễn Văn Phát Lái xe 

6 Nguyễn Văn Bình Bảo vệ 

7 Đậu Thị Thúy Vân Tạp vụ 

8 Bùi Phạm Phương Chi Chuyên viên Phòng Người có công 

9 Bùi Văn Cường Bảo vệ 

Bộ phận Quản trang 10 Nguyễn Văn Phú Bảo vệ 

11 Phùng Văn Toàn Bảo vệ 

12 Bùi Văn Quang Trưởng phòng 

Phòng Kế hoạch Tài chính 

 

13 Võ Thị Thu Thuyết Phó trưởng phòng 

14 Đinh Thị Sự Chuyên viên 

15 Nguyễn Thị Thanh Nga Chuyên viên 

16 Nguyễn Xuân Hòa Trưởng phòng Phòng Trẻ em và 

 Bình đẳng giới 17 Nguyễn Thị Ngọc Phó trưởng phòng 

18 Nguyễn Thị Thanh Hà Phó trưởng phòng 
Phòng Bảo trợ Xã hội và 

Phòng,  

Chống tệ nạn 

 

19 Lê Thị Dương Phó trưởng phòng 

20 Hà Thị Lê Trang Chuyên viên 

21 Nguyễn Thị Thu Diệu Chuyên viên 

22 Nguyễn Toàn Chuyên viên 

23 Trịnh Công Phái Chánh T.Tra 
Thanh tra Sở 

 
24 Lưu Thị Nga Thanh tra viên 

25 Phan Thị Thanh Thương Chuyên viên 

26 Ninh Công Dũng Trưởng phòng 

Phòng Lao động Việc làm  

và Giáo dục nghề nghiệp 

 

27 Trần Xuân Cảnh Phó trưởng phòng 

28 Nguyễn Thị Tường Vy Phó trưởng phòng 

29 Trần Huy Điệu Chuyên viên 

30 Lê Hồng Sơn Chuyên viên 

31 Đinh Thị Hạnh Cán sự  

B ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ 

I Trường Trung cấp nghề Đăk Nông 

1 Nguyễn Khải Hiệu trưởng 

 

2 Lê Thị Hương Phó Hiệu trưởng 

3 Phan Quang Thắng Phó phòng 

4 Hoàng Hữu Thắng Lái Xe 

5 Hồ Thị Như Thủy Cán sự 

6 Trần Thị Thoảng Cán sự 

7 Nguyễn Thị Hoài Anh Chuyên viên 

8 Lê Thừa Huỳnh Chuyên viên 

9 Nguyễn Thanh Hoàng Kế toán viên 

10 Hồ Thị Lan Phó phòng, PT 

11 Lê Thị Lan Chuyên viên 

12 Nguyễn Đức Toản Bảo vệ 

II Trung tâm Dịch vụ Việc làm 



1 Bùi Ngọc Hoa Giám đốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Bùi Anh Vũ Phó Giám đốc 

3 Trương Thị Tuấn Phó Giám đốc 

4 Nguyễn Thị Kim Anh Trưởng phòng 

5 Huỳnh Thị Thu Trang Phó phòng 

6 Võ Thị Kim Loan Chuyên viên 

7 Nguyễn Hữu Châu Trưởng phòng 

8 Phan Thị Hà Phó phòng 

9 Nguyễn Thị Hải Ninh Phó phòng 

10 Lê Đăng Tuấn Dũng Chuyên viên 

11 Lê Văn Đồng Chuyên viên 

12 Nông Đức Hoàn Chuyên viên 

13 Nguyễn Thị Ngọc Lan Chuyên viên 

14 Vũ Thị Kim Thủy Chuyên viên 

15 Đỗ Thị Thanh Hương Phó phòng 

16 Nguyễn Thị Trang Trưởng phòng 

17 Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên 

18 Huỳnh Quốc Chung Chuyên viên 

III Trung tâm Bảo trợ Xã hội 

1 Trần Nữ Trang Phó Giám đốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Phạm Thị Hồng Hoa Trưởng phòng 

3 Trịnh Thị Chiến Phó phòng 

4 Nguyễn Thị Nga Nhân viên 

5 Lê Thị Lành Chuyên viên 

6 Dư Thị Thịnh Nhân viên 

7 Phan Thị Huệ Nhân viên 

8 Nguyễn Duy Quang Nhân viên 

9 Nguyễn Thị Hà Nhân viên 

10 Nguyễn Chí Kiện Trưởng phòng 

11 Châu Văn Quyền Chuyên viên 

12 Huỳnh Thị Nam Định Chuyên viên 

13 Nguyễn Thị Hà Giang Cán sự 

14 Nguyễn Thị Hồng Mận Nhân viên 

15 Nguyễn Thị Nguyệt Chuyên viên 

16 Nguyễn Thị Phương Cán sự 

17 Bùi Ngọc Thạnh Chuyên viên 

18 Đặng Thị Sang Nhân viên 

19 Nguyễn Thị Ngọc Mai Phó phòng 

20 Nguyễn Xuân Soạn Nhân viên 

21 Trương Thị Khánh Hạ Nhân viên 

22 Lữ Mạnh Dũng Chuyên viên 

23 Kim Hương Giang Nhân viên 

24 Trịnh Thị Trang  Chuyên viên 

25 Y Hải SiNur Cán sự 

(Ấn định danh sách 86 cá nhân) 

3. Tập thể: 



Stt Đơn vị Ghi chú 

1 Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới  

2 Phòng Kế hoạch Tài chính   

3 Thanh Tra Sở  

4 Phòng Lao động Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp  

5 Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đăk Nông  

6 Trường Trung cấp nghề Đăk Nông  

7 Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đăk Nông  

8 Phòng Đào tạo Dạy nghề, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đăk Nông  

9 Phòng Hành chính Kế toán, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đăk Nông  

10 Phòng Tài vụ, Trường Trung cấp nghề Đăk Nông  

11 Phòng Công tác HSSV, Trường Trung cấp nghề Đăk Nông  

12 Phòng TCHCTH, Trường Trung cấp nghề Đăk Nông  

13 Phòng Hành chính Kế toán, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đăk Nông  

14 Phòng Y tế Công tác xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đăk Nông  

15 Phòng Quản lý đối tượng, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đăk Nông  

(Ấn định danh sách 15 tập thể) 

 

4. Đề nghị Bộ Lao động – TB&XH tặng bằng khen: 

A. DANH SÁCH TẬP THỂ: 

 1. Phòng Người có công, Sở Lao động – TB&XH; 

 2. Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Đăk Nông. 

B. DANH SÁCH CÁ NHÂN:  

1. Ông Hồ Sỹ Hải, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn, Sở 

Lao động – TB&XH; 

2. Ông Nguyễn Tiến Đông, Chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, 

chống tệ nạn, Sở Lao động – TB&XH; 

3 Ông Đỗ Văn Quỳnh, Chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống 

tệ nạn, Sở Lao động – TB&XH; 

4. Bà Triệu Thị Hương, Chuyên viên Phòng Lao động Việc làm và Giáo dục 

nghề nghiệp, Sở Lao động – TB&XH; 

5. Bà Hoàng Thị Vân, Chuyên viên phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao 

động – TB&XH; 

6. Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chánh Thanh tra Sở, Sở Lao động – TB&XH; 

7. Ông Vũ Văn Bình, Thanh tra viên, Thanh tra Sở, Sở Lao động – TB&XH; 

8. Bà Nguyễn Thị Cẩm Thoa, Phó phòng, PT phòng Tài vụ, Trường Trung 

cấp nghề Đăk Nông; 

 4. Danh sách đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen: 

A. DANH SÁCH TẬP THỂ: 

1. Văn phòng Sở, Sở Lao động – TB&XH; 

2. Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn  Sở Lao động – TB&XH. 

B. DANH SÁCH CÁ NHÂN: 

1. Ông Hoàng Viết Nam, Chánh Văn phòng Sở, Sở Lao động – TB&XH; 

2. Bà Lê Thị Hân, Chuyên viên Văn phòng Sở, Sở Lao động – TB&XH; 

3   Bà Lê Thị Ly Na, Chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ 

nạn  Sở Lao động – TB&XH; 



4. Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Chuyên viên Phòng Lao động Việc làm và 

Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động – TB&XH; 

5. Bà Ngô Thị Thanh Trúc, Chuyên viên Phòng Người có công, Sở Lao 

động – TB&XH; 

6. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Đăk 

Nông. 

          Trên đây là kết quả bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

năm 2019, Văn phòng Sở thông báo để các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

Sở được biết, Trong vòng 03 ngày kể từ ngày ra Thông báo này, nếu không có ý 

kiến gì thì Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tham mưu Giám đốc Sở 

ban hành các thủ tục tiếp theo đúng quy định. Mọi thắc mắc xin liên hệ Hội đồng 

Thi đua Khen thưởng (thường trực Văn phòng Sở, đồng chí Chánh Văn phòng) để 

được giải đáp./. 
 

Nơi nhận:                     TL. GIÁM ĐỐC 

- Ban Giám đốc Sở;                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Phòng chuyên môn, ĐVTT Sở;                    

- Lưu: VP,VT.           
   

 

 

               Hoàng Viết Nam  
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